
Phụ lục

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số  790/QĐ-SYT ngày 09 tháng  12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế)________

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Chức vụ Đơn vị

Thời gian giữ
chức danh

nghề nghiệp
(kể cả thời gian

giữ ngạch và
tương đương)

Mã số chức danh
nghề nghiệp hiện

giữ

Mã số chức
danh nghề

nghiệp đề nghị
thăng hạng

Xếp loại chất lượng Năng lực trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ

Đáp ứng yêu cầu về văn
bằng

Đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ
bồi dưỡng của CDNN

Có kỹ năng sử dụng công nghệ
 thông tin cơ bản

Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc
sử dụng tiếng dân tộc thiểu số

Kết quả xét thăng
hạng CDNN Ghi chú

Xếp loại Kết quả Chuyên môn,
nghiệp vụ Kết quả Trình độ

chuyên môn Kết quả Chứng chỉ bồi dưỡng
của CDNN Kết quả Trình độ tin học Kết quả Trình độ ngoại

ngữ Kết quả

1 Dương Thị
Hường 15-11-1989 Kế toán trưởng

 Bệnh viện
Y dược cổ

truyền -
Phục hồi

chức năng

07/7/2017
Kế toán viên

trung cấp
(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân kế
toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ tin học
ứng dụng trình độ

B
Đạt

- Chứng chỉ tiếng
anh trình độ B.
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
tiếng Bahnar

Đạt Trúng tuyển

2 Võ Thị Thu
Hoanh 10/4/1987 Kế toán trưởng

Bệnh viện
Đa khoa
khu vực

Ngọc Hồi

21/7/2017
Kế toán viên

trung cấp
(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
Kế toán Đạt Chứng chỉ Bồi dưỡng

Kế toán kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Tin
học ứng dụng

trình độ B
Đạt

- Chứng chỉ ngoại
ngữ tiếng  anh
trình độ B
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Tiếng Xê Đăng

Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Quốc
Việt 11/12/1993 Phụ trách kế

toán
Bệnh viện
Tâm thần 29/8/2017

Kế toán viên
trung cấp

(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt

- Cử nhân
ngành Kế toán
- Thạc sĩ Tài
chính - Ngân

hàng

Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch kế toán viên Đạt

Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt
Chứng chỉ
tiếng anh trình độ
B

Đạt Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị
Lệ 16/8/1983  Kế toán trưởng

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

 01/7/2015
Kế toán viên

trung cấp
(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân
 Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
Anh trình độ B
- Chứng chỉ
tiếng dân tộc thểu
số Ba Na
(Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

5 Hồ Đắc Thuỵ
Khải Huyền 23/12/ 1978 Phụ trách kế

toán

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

10/7/2017
Kế toán viên

trung cấp
(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân Kế
toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt

Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin nâng
cao

Đạt

- Chứng chỉ ngoại
ngữ anh văn B
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Jrai.

Đạt Trúng tuyển

6 Đào Thị Bình 28/12/1983 Phụ trách Kế
toán

Trung tâm
Giám định

y khoa
17/7/2011 Kế toán trung cấp

(mã số 06.032)

Kế toán viên
hạng III

(mã số 06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân kinh tế
ngành Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

Chứng chỉ
tiếng dân tộc thểu

số Ba Na
(Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

7 Nguyễn
Dương Nam 22/5/1980 Phụ trách kế

toán
Trung tâm

Pháp y 17/7/2011
Kế toán viên

 trung cấp
(mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III

(mã số: 06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt
Cử nhân ngành

Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch kế toán viên Đạt

Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
anh  trình độ B
- Chứng chỉ
tiếng dân tộc thểu
số Ba Na
(Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

8 Cáp Nguyễn
Tố Nữ Vương 26/02/1984 Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế thành
phố Kon

Tum

01/7/2008
Kế toán viên

trung cấp
(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ kế toán viên
Không

đạt

Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt
Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Ba Na (Bahnar)

Đạt Không trúng tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên
chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số

66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài
chính Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn

chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp
chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức
danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán
viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

9 Huỳnh  Thị
Hương 11/02/1987 Kế toán trưởng

Trung  tâm
Y  tế  huyện
Ngọc Hồi

17/01/2012
Kế toán viên

trung cấp
(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
Kế toán Đạt Chứng  chỉ  bồi  dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng  chỉ  ứng
dụng  công  nghệ
thôn tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
Anh trinh độ B
- Chứng chỉ tiếng
dân  tộc  thiểu  số
tiếng  Xê đăng

Đạt Trúng tuyển

10 Nguyễn Tiến
Tuân 15-05-1984

Phụ trách
Phòng Tổ chức
- Hành chính -
Tài chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà
07/09/2010

Kế toán viên
trung cấp

(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt

 - Thạc sỹ Tài
chính - Ngân

hàng.
- Cử nhân

ngành Kế toán

Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch Kế toán viên

Đạt
Chứng chỉ Ứng
dung công nghệ
tin học cơ bản

Đạt

 - Chứng chỉ tiếng
anh trình độ B
 - Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
tiếng Xê đăng

Đạt Trúng tuyển

11 Phan Viết
Phúc 23/3/1977 Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Hà
01/4/2004

Kế toán viên
trung cấp

(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch Kế toán viên
Đạt

Chứng chỉ Ứng
dung công nghệ
tin học cơ bản

Đạt Chứng chỉ tiếng
anh trình độ C Đạt Trúng tuyển

12 Bùi Lê Thị
Thu Ngân 12-02-1987  Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô
17/7/2011

Kế toán viên
trung cấp

(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt

Thạc sỹ kinh tế
ngành Tài

chính - Ngân
hàng

Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch Kế toán viên Đạt

Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ
Tiếng Anh B
 - Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Ba Na (Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị
Duyến 19-04-1988

Nhân viên
Phòng Tổ chức
- Hành chính -
Tài chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện

Đăk Tô
01/8/2011

Kế toán viên
trung cấp

(Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
(Mã số:

V.06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân Kế
toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch Kế toán viên Đạt
Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ
Ngoại ngữ trình
độ B (Tiếng Anh)
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Tiếng Xê Đăng

Đạt Trúng tuyển

14 Phan Thị
Minh Hải 10-12-1985 Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế huyện

Sa Thầy
01/11/2011

Kế toán viên
trung cấp

 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch Kế toán viên Đạt
Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt
Chứng chỉ tiếng

anh trình
độ B

Đạt Trúng tuyển

15 Nguyễn Đình
Dũng 22/6/1986

Nhân viên
phòng Tổ chức
- Hành chính -
Tài chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

07/3/2010
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt

 - Cử nhân
ngành kế toán
- Thạc sĩ kinh
tế ngành Tài
chính - Ngân

hàng

Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch kế toán viên Đạt

Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

 - Chứng chỉ tếng
Anh trình độ B
 - Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
(Bana)

Đạt Trúng tuyển

16 Bùi Ánh Ngợi 29/7/1986 Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế huyện

Tu Mơ
Rông

10/7/2017
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

 - Chứng chỉ tếng
Anh trình độ B
 - Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
(Bana)

Đạt Trúng tuyển

17 Chu Thị Điệp 04-9-1977 Phụ trách kế
toán

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

14/02/2003
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân
ngành Kế toán Đạt Chứng chỉ Bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
anh trình độ B
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
tiếng Dẻ

Đạt Trúng tuyển

18 Nguyễn Chí
Trung 06-02-1986

Nhân viên
Phòng Tổ chức
- Hành chính -
Tài chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện
Đăk Glei

21/8/2018
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân
ngành Kế toán Đạt Chứng chỉ Bồi dưỡng

ngạch kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt Chứng chỉ tiếng
anh trình độ B Đạt Trúng tuyển

19 Đặng Văn
Thành 17/03/1980

Nhân viên
Phòng Tổ chức
- Hành chính -
Tài chính - Kế

toán

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

25/02/2007
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân
ngành Kê toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch Kế toán viên Đạt
Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
anh trình độ A2
- Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Ba Na (Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

20 Mạc Thị Thùy 25/06/1988 Phụ trách kế
toán

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Rẫy

17/7/2011
Kế toán viên

trung cấp
 ( Mã số: 06.032)

Kế toán viên
hạng III
 ( Mã số:
06.031)

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân ngành
Kế toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

Kế toán viên Đạt
Chứng chỉ ứng
dụng công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt

- Chứng chỉ tiếng
anh trình độ A2; '-
Chứng chỉ tiếng
dân tộc thiểu số
Ba Na (Bahnar)

Đạt Trúng tuyển

21 Trương Thị
Huyền Trang 02-08-1990 Kế toán trưởng

Trung tâm
Y tế huyện
Kon Plông

22/06/2017
Kế toán viên

trung cấp
(Mã số) 06.032

Kế toán viên
hạng III

Mã số: V.06.031

Hoàn
thành tốt

nhiệm
vụ

Đạt

Năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của
viên chức đáp ứng
nhu cầu CDNN kế
toán viên hạng III

Đạt Cử nhân Kế
toán Đạt Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch Kế toán viên Đạt
Chứng chỉ Ứng
dụng Công nghệ
thông tin cơ bản

Đạt
Chứng chỉ

tiếng anh trình độ
B

Đạt Trúng tuyển
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